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Công cụ kỹ thuật số trong dạy và học tiếng Anh thích ứng với Giáo
dục 4.0

Nguyễn Thị Như Ngọc*, Phó Phương Dung, Trần Cao Bội Ngọc

TÓM TẮT
Bài viết là một tham luận nhằm giới thiệu ảnh hưởng của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 trong
lĩnh vực giáo dục, nêu lên một số đặc điểm của nền giáo dục 4.0 để có thể đáp ứng những yêu
cầu của thế kỷ 21 cũng như các yêu cầu đối với người dạy nhằm hỗ trợ tối đa người học. Từ đó,
bài viết bàn đến các xu hướng giảng dạy ngoại ngữ thời 4.0 hiện nay, đặc biệt tập trung vào việc
áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong dạy và học tiếng Anh thông qua các công cụ kỹ thuật
số nhờ tiến bộ của trí thông minh nhân tạo. Bài viết tìm hiểu một số công cụ phổ biến trong dạy
và học tiếng Anh trên thế giới, tập trung vào việc hỗ trợ người học nâng cao khả năng tự học và
tiến bộ trong bốn kỹ năng ngôn ngữ quan trọng là nghe, nói, đọc, viết để có thể trở thành những
người giao tiếp hiệu quả và có khả năng tự học tập suốt đời. Các công cụ kỹ thuật số trong dạy
và học tiếng Anh này được giới thiệu và mô tả với các lợi ích cụ thể trong bài viết. Vì thế, chúng
có thể được dùng làm nguồn tham khảo bổ ích cho người dạy và người học ngoại ngữ nói chung
và tiếng Anh nói riêng ở Việt Nam trong thời đại giáo dục 4.0. Nhờ đó, người dạy tiếng Anh có thể
hướng dẫn người học nâng cao các kỹ năng ngôn ngữ cũng như rèn luyện các kỹ năng của thế kỷ
21.
Từ khoá: Cách mạng công nghiệp 4.0, Giáo dục 4.0, dạy và học tiếng Anh, trí tuệ nhân tạo, công
cụ kỹ thuật số

ĐẶT VẤNĐỀ
Thế kỷ 21 là giai đoạn bắt đầu của cuộc Cách mạng
công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0). Sự phát triển
trong nghiên cứu về gien, trí tuệ nhân tạo, robot, công
nghệ nano, công nghệ sinh học và kỹ thuật in 3D,
điện toán đámmây, công nghệ di động, dữ liệu lớn…
đặt nền tảng cho một sự đổi mới toàn diện và nhanh
chóng hơnbao giờ hết trongmọi lĩnh vực của đời sống
kinh tế và xã hội. Các hệ thống và thiết bị thôngminh
ra đời giúp giải quyết hiệu quả nhiều vấn đế từ việc
quản lí dây chuyền sản xuất đến sự biến đổi khí hậu
trái đất. Với sự hỗ trợ của công nghệ, cácmô hình tiêu
dùng, sản xuất hàng hóa và tuyển dụng lao động của
thế kỷ trước đứng trước yêu cầu phải thay đổi để tăng
sự kết nối giữa con người và các tổ chức xã hội ở khắp
mọi nơi (tập đoàn kinh doanh, chính phủ). Ngoài ra,
máy móc ngày nay dần thay thế cho một lực lượng
lao động lớn, và người lao động cần phải được trang
bị tập hợp các kĩ năng mới giúp họ thích nghi với môi
trường làm việc không ngừng thay đổi nhờ sự hỗ trợ
của các thiết bị kĩ thuật và mạng lưới thông tin toàn
cầu (Internet of things) [ 1 , tr.9-16].
Tương thích với CMCN 4.0, chúng ta có nền giáo dục
4.0 (GD 4.0). GD 4.0 là một khái niệm làm chúng ta
phải suy nghĩ lại về việc học tập và giảng dạy phù hợp

với nhu cầu của thế giới đang đổi thay không ngừng
mànếu chỉ dựa vào các phương pháp giảng dạy truyền
thống thôi thì không đủ. Ở nền GD 4.0, chúng ta cần
đề cao việc số hóa và toàn cầu hóa để giúp việc học
có thể diễn ra ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào [ 2, tr.13].
Ngoài ra, hiện nay, khả năng cạnh tranh và tính liên
thông của giáo dục phụ thuộc rất nhiều vào sự tổng
hòa và thích ứng với xu hướng của CMCN 4.0 của
các cơ sở giáo dục, nhà cung cấp dịch vụ và người học
[3, tr.9].
Bài viết này nêu ra những đặc điểm quan trọng của
nền GD 4.0 với những yêu cầu dành cho người dạy
và người học trong thế kỷ 21. Bài viết tập trung vào
những yêu cầu trong đổi mới giảng dạy ngoại ngữ, cụ
thể là giảng dạy tiếng Anh (GDTA). Đặc biệt, khi đại
dịch Covid-19 bùng nổ trên toàn thế giới, việc dạy và
học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng đã có
nhiều chuyển biến, nhất là việc dạy và học trực tuyến
cũng như sử dụng mô hình học tập kết hợp (blended
learning) bên cạnh các phương pháp truyền thống.
Bài viết đề cập đến việc sử dụng những tiến bộ công
nghệ trong CMCN 4.0 vào nền GD 4.0 thông qua các
công cụ kỹ thuật số (KTS) như là những trợ thủ đắc
lực cho việc giảng dạy bốn kỹ năng tiếng Anh nghe,
nói, đọc, viết. Sử dụng các công cụ này là một phần

Trích dẫn bài báo này: Ngọc N T N, Dung P P, Ngọc T C B. Công cụ kỹ thuật số trong dạy và học tiếng 
Anh thích ứng với Giáo dục 4.0. Sci. Tech. Dev. J. - Soc. Sci. Hum. 2023; 7(4):2185-2195.
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quan yếu trong GDTA, giúp người dạy và người học
thích ứng với nền GD 4.0 trong thời đại CMCN 4.0.

NỘI DUNG CHÍNH
GIÁO DỤC 4.0
Theo Tổ chức Đánh giá và Giảng dạy các Kỹ năng của
Thế kỷ 21 (Assessment and Teaching of the 21st Cen-
tury Skills) tại Đại học Melbourne (Úc)4, bốn nhóm
kỹ năng thiết yếu của thế kỷ 21 là:

1. Kỹ năng tư duy (sức sáng tạo, tư duy phản biện,
giải quyết vấn đề, ra quyết định, tự học suốt đời);

2. Kỹ năng làm việc (giao tiếp và hợp tác làm việc
theo nhóm);

3. Kỹ năng sử dụng công cụ làm việc (hiểu biết
các kiến thức chung về công nghệ thông tin và
truyền thông);

4. Kỹ năng sống trong xã hội toàn cầu (ý thức công
dân, cuộc sống và sự nghiệp, trách nhiệm cá
nhân và xã hội, hiểu biết tính đa dạng văn hóa).

GD 4.0 nhấn mạnh các năng lực mà nền giáo dục
cần cung cấp cho người học: kỹ năng giải quyết vấn
đề, làm việc nhóm, sáng tạo… Tương lai của học tập
theo GD 4.0 là dựa trên ý tưởng học tập suốt đời, trải
nghiệm và hợp tác [2, tr.15,21]. Đây cũng chính là
những kỹ năng rất cần thiết trong thế giới đang thay
đổi ở thế kỷ 21. Như vậy, GD 4.0 trong thời kỳ CMCN
4.0 cần có những chuyển biến tương thích để có thể
giúp cho người học nắm bắt được bốn nhóm kỹ năng
này, trở thành nòng cốt của lực lượng lao động chất
lượng cao.
Trong GD 4.0, việc học được kết nối và tập trung vào
người học, được dẫn dắt bởi người học. Nhìn tổng
thể, mục tiêu của GD 4.0 là cung cấp cho người học
phương tiện để xây dựng và phát triển con đường học
tập của chính họ. Giáo dục không chỉ cần có những
đổi mới trong phương pháp giảng dạy, nội dung và
hình thức đánh giá, mà còn phải tăng cường tích hợp
công nghệ vào quá trình dạy và học để tạo ra một môi
trường học tập tích cực – nơimàmọi nhu cầu, sở thích
của từng người học được thỏa mãn và người học có
thể phát huy tối đa năng lực của bản thân [ 5, tr.31].
GD 4.0 cần thỏa mãn nhu cầu của CMCN 4.0 nơi mà
con người và công nghệ kết hợp lại với nhau để cải
thiện chất lượng giáo dục hay tạo ra những cái mới
[6, tr.92]. Có thể kể đếnmột số xu hướng chính trong
nền GD trên thế giới hiện nay như:

1. Công cụ học tập trực tuyến (E-learning tools)
cung cấp cơ hội cho học lí thuyết và vận dụng
lí thuyết vào thực tế thông qua các hình thức tổ
chức học tập trong và ngoài lớp;

2. Hình thức học linh hoạt cho phép người học
lựa chọn công cụ hay phương pháp học phù hợp
nhất;

3. Các khuynh hướng đề xuất từ những kết quả xử
lí dữ liệu lớn qua các thuật toán thống kê giúp
người học phát triển kĩ năng suy luận;

4. Hình thức đánh giá về kiến thức và kĩ năng thực
chất của người học đa dạng trong suốt quá trình
học tập; còn khả năng vận dụng kiến thức của
họ được đánh giá thông qua các dự án (projects)
liên quan đến lĩnh vực nghề nghiệp người học
hướng đến;

5. Phản hồi từ người học trở thành nguồn thông
tin hữu ích để thiết kế và cập nhật chương trình
học;

6. Trách nhiệm học tập thuộc về người học trong
suốt quá trình học tập. Người dạy đóng vai trò
mới là người hỗ trợ và điều phối, sẽ đồng hành
và hướng dẫn người học trong suốt quá trình
này.

Có thể thấy, CMCN 4.0 có những tác động sâu sắc
đến người học. Do đó, đây là lúc người làm công tác
giáo dục cần xem xét lại vai trò của mình. Đặc biệt,
người dạy cần chủ động tiếp cận và tích hợp những
công nghệ kĩ thuật hiện đại – sản phẩm của CMCN
4.0 – để cải thiện phương pháp giảng dạy, từ đó mang
lại những thay đổi phù hợp và hiệu quả trong quá
trình giảng dạy thời 4.0, hỗ trợ người học nâng cao
khả năng tự học và tự phát triển bản thân.

DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH TRONG GIÁO DỤC
4.0
Đểđápứng các nhu cầu đổimới của nềnGD4.0 tương
thích với CMCN 4.0, các cơ sở đào tạo ngoại ngữ cần
có những cải cách và hỗ trợ các phương pháp dạy
truyền thống để đạt được hiệu quả tối ưu trong đào
tạo. Trong đó, công tác GDTA được xem là một trong
những nhiệm vụ đào tạo quan yếu của các cơ sở giáo
dục thông qua các chương trình đào tạo tiếng Anh
khác nhau ở nhiều cấp độ trên toàn thế giới. Đối với
người học ngoại ngữ thời 4.0, tiếng Anh được xem
là một môn học không thể thiếu, là một phương tiện
giúp kết nối với tri thức quốc tế và hỗ trợ nghề nghiệp
tương lai. Vì thế, đã có rất nhiều bài nghiên cứu 2,3,6,7

về dạy và học tiếngAnh tại các trường đại học sử dụng
các công nghệ tương thích với CMCN 4.0.
Một trong những yêu cầu người dạy thời 4.0 cần thực
hiện là nâng cao năng lực giảng dạy, áp dụng các tiến
bộ công nghệ của cuộc CMCN 4.0 nhằm hướng đến
và đạt được các yêu cầu của nền GD 4.0 để giúp cho
người học có thể nắm bắt được bốn nhóm kỹ năng
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thiết yếu của thế kỷ 21 như đã nêu trên. Các cơ sở giáo
dục cần thực hiện một số cải cách trong GDTA để có
thể trang bị cho người học các kỹ năng này. Một trong
số đó là sử dụng công nghệ KTS. Lĩnh vực kỹ thuật số
– một trong những lĩnh vực quan trong CMCN 4.0 –
đã mang lại nhiều thay đổi và những xu hướng mới
trong giảng dạy ngoại ngữ hiện nay. Những yếu tố
cốt lõi của nó, gồm Trí tuệ nhân tạo, Mạng lưới Inter-
net toàn cầu, Môi trường thông minh và Dữ liệu lớn,
đã trở thành nguồn khởi hứng cho nhiều sự đổi mới
và sáng tạo trong giảng dạy ngoại ngữ trên thế giới.
Đặc biệt, GDTA thời 4.0 đã không nằm ngoài dòng
chảy của phát triển công nghệ, nhất là trong giảng dạy
các kỹ năng với sự hỗ trợ của nhiều công cụ KTS trực
tuyến (online) hay ngoại tuyến (offline) thông qua sử
dụng công nghệ.
Nhiều nghiên cứu trên thế giới3,5–7 đã xác nhận
người học hiện nay cảm thấy hứng thú với việc sử
dụng công nghệ KTS trên máy tính cá nhân, điện
thoại thông minh, máy tính bảng… trong học ngoại
ngữ, và họ thích sử dụng công nghệ hơn so với các
phương pháp và tài liệu học tập truyền thống. Nhờ có
công nghệ này, người học có xu hướng tham gia nhiều
hơn vào quá trình học tập, và có một thái độ tích cực
hơn đối với việc học [ 7, tr.92]. Mức độ ảnh hưởng của
các công nghệ trong dạy và học ngoại ngữ hiện nay
có thể khác nhau nhưng có khuynh hướng ngày càng
tăng, nhất là trong và sau thời kỳ Đại dịch Covid-19.
Rõ ràng là để làm tốt vai trò của người GDTA trong
nền GD 4.0, bên cạnh các phương pháp truyền thống,
người dạy cần phải tự nâng cao một số các kỹ năng
KTS cơ bản như ghi âm và biên tập các đoạn clip, sử
dụng mạng xã hội để kết nối và tạo ra các không gian
học tập cho người học, khám phá các nội dung mới
và phát triển chuyên môn, thiết kế hồ sơ học tập kĩ
thuật số… và đặc biệt là tìm hiểu và sử dụng các công
cụ KTS hỗ trợ cho người học được hiệu quả hơn, đáp
ứng với yêu cầu của GD 4.0.

MỘT SỐ CÔNG CỤ KỸ THUẬT SỐ TRONG
GIẢNG DẠY TIẾNG ANH THÍCH ỨNG VỚI
GIÁO DỤC 4.0
Các công cụ KTS được định nghĩa là “phần mềm,
chương trình, ứng dụng, nền tảng và tài nguyên (trực
tuyến hoặc ngoại tuyến) có thể được sử dụng với máy
tính, thiết bị di động hoặc các thiết bị kỹ thuật số
khác” để hỗ trợ hoàn thành một nhiệm vụ [ 8, tr.254].
Có thể nói, các công cụ KTS đã trở thành một phần
trong GDTA trên toàn thế giới, nhất là khi đại dịch
Covid-19 bùng nổ, nhiều người dạy phải định nghĩa
lại việc giảng dạy theo hướng trực tuyến hay học tập
kết hợp. Từ đó, việc sử dụng các công cụ KTS để hỗ
trợ dạy và học là một yêu cầu hiển nhiên 9.

Từ xưa, theo lý thuyết thụ đắc ngôn ngữ, việc học
ngôn ngữ từ những lớp căn bản luôn bắt đầu từ việc
lắng nghe, tiếp theo là tập nói, còn kỹ năng đọc sẽ
xuất hiện khi người học tiếp nhận được phương pháp
“nhìn và nói” để nhận diện các chữ cái, từ ngữ để đọc;
kỹ năng viết là kỹ năng sau cùng khi người học có thể
cầm viết được [10, tr.324]. Rõ ràng, quy luật tự nhiên
trong trình tự học kỹ năng của bất kỳ ngôn ngữ nào
sẽ là nghe, nói, đọc, viết. Điều này được áp dụng và
thể hiện rất rõ và hiệu quả trong nền GD 4.0 hiện nay
nhờ những tiến bộ về công nghệmà CMCN 4.0 mang
lại.
Có thể thấy, để trở thành một người giao tiếp giỏi
trong thời đại 4.0, người học ngoại ngữ cần phải thông
thạo cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Thông qua
bốn kỹ năng này, người học có thể chủ động trong các
ngữ cảnh giao tiếp, trao đổi và tiếp nhận thông tin dễ
dàng và tự tin trong giao tiếp. Nghe và đọc được xem
là các kỹ năng tiếp nhận (receptive skills) vì người
học không cần phải sản sinh ngôn ngữ, họ chỉ cần
tiếp nhận và hiểu thông tin được truyền tải qua ngôn
ngữ nghe hay đọc được, vì thế các kỹ năng này còn
được xem là kỹ năng thụ động (passive skills). Nói
và viết là những kỹ năng sản sinh (productive skills)
vì người học cần sản sinh ngôn ngữ thông qua các kỹ
năng này để truyền tải thông tin, vì thế chúng được
xem là những kỹ năng chủ động (active skills). Từ lâu,
sự kết hợp giữa các kỹ năng tiếp nhận với kỹ năng sản
sinh trong giảng dạy ngoại ngữ đã được xem là hiệu
quả. Sự kết hợp này được thể hiện rất rõ nét và được
tăng cường nhờ việc sử dụng công nghệ KTS trong
GD 4.0.
Các công cụ kỹ thuật số dùng trong giảng dạy ngôn
ngữ có thể chia thành 12 nhóm11, gồm: (1) các hệ
thống quản lý nội dung/học tập (learning/content
management systems), (2) các công cụ giao tiếp (com-
munication tools), (3) thế giới trực tiếp và thế giới
ảo (live and virtual worlds), (4) các công cụ mạng xã
hội và đánh dấu/chia sẻ trang (social networking and
bookmarking tools), (5) các nhật ký web và trang web
cho phép chỉnh sửa (blogs and wikis), (6) các công cụ
thuyết trình (presentation tools), (7) các công cụ chia
sẻ tài nguyên (resource sharing tools), (8) các công cụ
tạo website (Website creation tools), (9) các công cụ
tạo bài tập trên website (web exercise creation tools),
(10) các công cụ tìm kiếm web (web search engines),
(11) các từ điển và bộ điều phối danh mục (dictio-
naries and concordancers), (12) các tiện ích (utilities).
Mỗi nhóm có những lợi ích riêng đối với các kỹ năng
ngôn ngữ và được mô tả, giải thích chi tiết trong bài
nghiên cứu của Jeong-Bae Son11. Người dạy được
khuyến khích dùng thử và đánh giá các nhóm công cụ
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này, từ đó điều chỉnh và áp dụng tùy theo mục đích
và hoạt động dạy học của họ12.
Đây chính là cơ sở để chúng tôi tìm hiểu các công cụ
KTS thuộc 12 nhóm công cụ trên, hiện có mặt trên
thị trường. Từ đó, chúng tôi chọn ra các công cụ phổ
biến được đề cập trong nhiều nghiên cứu7,8,11–14 có
liên quan trực tiếp đến dạy và học tiếng Anh trên thế
giới. Ngoài ra, việc chọn các công cụKTS để giới thiệu
trong bài viết này còn dựa vào tính dễ sử dụng, dễ cài
đặt và chi phí phù hợp cho người học.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày một số lợi
ích củamột số công cụ KTS dùng trong giảng dạy bốn
kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trong các lớp tiếng Anh
thời 4.0 dành cho người dạy và người học khi sử dụng
các công nghệ cá nhân như điện thoại thông minh,
máy tính bảng hay các thiết bị thông minh khác. Để
nâng cao khả năng giao tiếp, cần có sự kết hợp kỹ năng
tiếp nhận và kỹ năng sản sinh trong giảng dạy. Vì thế,
chúng tôi sẽ trình bày theo hai tổ hợp (1) kỹ năng nghe
– nói, và (2) kỹ năng đọc – viết với mô tả cụ thể về các
tínhnăng và lợi ích của các công cụKTSnày. Các công
cụ KTS liên quan đến việc dạy và học bốn kỹ năng
được tổng hợp dựa vào những tư liệu tham khảo. Sau
đó, một vài công cụ tiêu biểu được giải thích cụ thể để
minh họa cho xu hướng sử dụng công cụ KTS trong
dạy các kỹ năng tiếng Anh này, giúp người đọc có thể
nắm bắt và áp dụng phù hợp với bối cảnh giảng dạy
của họ.

Côngcụkỹ thuật sốdùng tronggiảngdạycác
kỹ năng nghe và nói tiếng Anh
Có thể kể đến một số công cụ kỹ thuật số áp dụng
trong dạy kỹ năng nghe và kỹ năng nói phổ biến trên
thế giới tại Bảng 1.
Các công nghệ trong dạy các kỹ năng nghe và nói với
các công cụ kỹ thuật số liên quan trongBảng 1 đã được
thiết kế, đưa vào sử dụng trên thế giới và chứng minh
tính hiệu quả trong việc giúp nâng cao tính tự học và
tự chủ trong quá trình học tập tiếng Anh trong những
năm gần đây.
Có thể kể đến trước hết là công nghệ Tutor-type lis-
tening with support với công cụ BBC Learning En-
glish), một nguồn học liệu cung cấp các đoạn nghe,
clip với giao diện thân thiện qua các ứng dụng như 6
Minute English (được xây dựng nhưmột chương trình
radio và người dẫn chương trình giải thích các từ mới
kèm theo ví dụ thực tế; cung cấp các bài nghe về các
đề tài mang tính thời sự, từ khó, các câu hỏi và bản
ghi lời thoại, giúp tiết kiệm thời gian soạn bài và tăng
tính chủ động của người học; phù hợp cho trình độ sơ
cấp); The English We Speak và Lingohack (cung cấp
các từ, ngữmới trong giao tiếp, nhất là từ lóng thường

dùng trong giao tiếp hàng ngày; giúp người dùng hiểu
hơn về cách giao tiếp của người bản ngữ, nâng cao
kỹ năng nghe nói trong giao tiếp nghề nghiệp; phù
hợp cho trình độ trung cấp); Lingohack (gồm các bản
tin thời sự của hãng thông tấn BBC News, mang tính
học thuật cao và liên quan đến nhiều vấn đề chính
trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… giúp người học có cơ
hội tiếp xúc với tiếng Anh thực dụng; tốc độ đọc tin
tự nhiên của người bản xứ giúp người học thực hành
khả năng nghe nhanh và nắm bắt thông điệp truyền
tải; phù hợp cho trình độ cao trung cấp hay nâng cao,
vì thế có thể sử dụng làm nguồn ngữ liệu nghe cho các
lớp tiếng Anh IELTS, TOEFL, TOEIC…).
Tuy nhiên, các ứng dụng này nhấn mạnh vào kỹ năng
tiếp nhận nghe hiểu với các hướng dẫn về từ ngữ sử
dụng trong bài và các câu hỏi cho sẵn liên quan đến
nội dung bài để kiểm tra mức độ hiểu/ nắm bắt nội
dung nghe. Người dạy có thể yêu cầu người học thực
hành kết hợp với kỹ năng nói để sản sinh ngôn ngữ
liên quan đến các thông tin tiếp nhận thông qua việc
thiết kế thêm các câu hỏi để cho người học trả lời cá
nhân, sau đó tiến hành các bài tập thảo luận nhóm để
thực tập kỹ năng nói, nhờ thế, người học có thể thực
hành kỹ năng tư duy và kỹ năng hợp tác. Ngoài ra, các
bài nghe, nói với các chủ đề thực tiễn và các bản tin
cũng giúp cung cấp những kiến thức cập nhật về đời
sống xã hội, tạo cơ hội cho họ trau giồi thêm kỹ năng
sống trong xã hội toàn cầu.
Công nghệ Captions and Transcripts trên các nền
tảng nhưYouTube, TedTalks cung cấp các đoạn video
trên với các bảng chú thích và bản ghi lại lời thoại,
giúp ích rất nhiều cho việc học trực tuyến (online)
vì tính hỗ trợ cao trong việc nghe hiểu nội dung. Ở
trình độ sơ cấp hay trung cấp, nhiều người học cảm
thấy việc nghe không còn là một áp lực khi họ có thể
nhìn bản ghi lời thoại và nghe cùng lúc. Hoạt động
này giúp cho họ ghi nhớ tốt hơn, có được một sự cảm
thụ ngôn ngữ sinh động và sâu sắc hơn.
WebQuest trênWebquest.org là một công cụ được sử
dụng rộng rãi trên thế giới. Đây là một cách tiếp cận
kiến tạo (constructivist approach) trong học tập, giúp
người học không những thu thập, xem xét và sắp xếp
thông tin tìm được thấy trên web mà còn hướng các
hoạt động học tập của mình theo một mục tiêu cụ thể
đã được giao cho, thường liên quanđếnmột hay nhiều
vai trò mô phỏng nghề nghiệp thực tế15. Đối với kỹ
năng nghe – nói, WebQuest có thể được xem là một
công cụ được ưa chuộng với các bài thực hành giao
tiếp thông qua hình thức dự án có mục tiêu cụ thể.
Người dạy có thể tạo ra webquest dưới dạng một dự
án nhỏ cho học viên thực hành trong một buổi học
trong lớp hay dự án lớn cho các nhóm học viên thực
hiện trong một thời hạn nhất định nào đó (chẳng hạn
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Bảng 1: Một số công cụ kỹ thuật số hỗ trợ giảng dạy các kỹ năng nghe, nói [Nguồn: Nhóm tác giả]

Ứng dụng Công cụ kỹ thuật số

Nghe theo kiểu có hướng dẫn hỗ trợ
(Tutor-type listening with support)

BBC Learning English; Quizlet

Nội dung
(Content)

ESLpod; Breaking News; RadioLingua; ESL-lab; ELLLO

Chú thích và bản ghi lại lời thoại
(Captions and transcripts)

YouTube; TedTalks; Webquest.org

Thuật ngữ và Từ điển điện tử
(Electronic glossaries and dictionaries )

Wordweb.info; Clilstore

Điều chỉnh tốc độ nghe
(Play speed controls )

YouTube

Chuyển văn bản thành bài nghe
(Text-to-speech )

Voki; Chrome Select and Speak; Translator

Nhận dạng giọng nói
(Speech Recognition )

Chrome Docs; Windows Speech Recognition (WSR);
Duolingo; Speech Ace

Học ngôn ngữ có sự trợ giúp của máy tính qua nhận dạng
giọng nói
(Tutorial CALL with automatic speech recognition )

Dragon Anywhere; Rosetta Stones’s TeLL Me More;
Google Docs

Luyện phát âm có sự trợ giúp của máy tính
(Computer-assisted pronunciation training )

PRAAT; Auralog’s Tell me more/Talk to me kids; Sound
of Speech; VoiceThread

Phần mềm ghi âm và hiệu chỉnh
(Recording and editing software )

Audacity; PodOmatic; SoundCloud; VideoANT

Giao tiếp thông qua máy tính
(CMC - Computer-mediated communication)

Skype; Viber; LINE; Google hangouts; BigBluebutton;
Zoom; Voice Boards; VoiceThread

2-4 tuần). Trong đó, các dữ liệu liên quan đến việc học
hay sử dụng tiếng Anh được lấy từ các nguồn trên In-
ternet. Đây là một phương pháp đơn giản cho người
dạy và người học kết hợp các nguồn tài nguyên từ
mạng lưới Internet toàn cầu vào trong lớp tiếng Anh
để rèn luyện kỹ năng giao tiếp, nhất là kỹ năng thảo
luận nhóm và chia sẻ kiến thức. Khi tham gia vàomột
dự án như thế, người học có thể nâng cao các kỹ năng
tư duy phản biện như so sánh, phân loại, suy luận,
phân tích, hỗ trợ kiến tạo... trong quá trình tìm kiếm
và chuyển đổi thông tin để hoàn thành nhiệm vụ được
giao. Họ sẽ có được cảm giác đang tham gia vào các
hoạt động thực tế và hữu ích, từ đó nâng cao động lực
học tập và tập trung hơn. Cấu trúc củamộtWebQuest
gồm có năm phần: Giới thiệu (Introduction) (sử dụng
để giới thiệu chủ đề chung của bài tập/ dự án; cung cấp
thông tin cơ bản về chủ đề và hướng dẫn các từ vựng
và khái niệm chính cần có để hoàn thành các nhiệm
vụ trong dự án;Nhiệm vụ (Task) (giải thích những nội
dung/ kết quả người học cần làm/ đạt được trong bài
tập/ dự án);Quá trình (Process) (hướng dẫn các bước
cần thực hiện qua một tập hợp các hoạt động học tập
và nhiệm vụ nghiên cứu, sử dung một tập hợp các tài

nguyên được xác định trước); Đánh giá (Evaluation)
(cá nhân hay nhóm qua so sánh và đối chiếu những gì
đã thực hiện và đưa ra phản hồi về kết quả đạt được);
Kết luận (Conclusion) (tóm tắt kết quả đạt được, đưa
ra các câu hỏi/ bài tập thảo luận mở rộng).
Công nghệ Computer-assisted pronunciation train-
ing giúp người học cải thiện đáng kể các kỹ năng phát
âm tiếng Anh so với phương pháp hướng dẫn truyền
thống trên lớp do giáo viên đảm nhiệm. Công nghệ
này có thể cung cấp rất nhiều ví dụ tiếng Anh trong
giao tiếp ở nhiều ngữ cảnh thực tế với nhiều người
tham thoại khác nhau thông qua các video hay ghi
âm mà người học có thể sử dụng theo nhu cầu, cung
cấp cơ hội cho việc thực hành tự học bằng cách lặp
lại các phát ngôn hay chỉnh sửa theo các gợi ý. Các
công cụ này đặc biệt hữu ích trong các bối cảnh học
ngoại ngữ mà việc tiếp xúc chủ yếu là với giảng viên
đứng lớp và giao tiếp với người bản xứ bị hạn chế hay
không có nhiều thời gian cho việc phát âm16. Ngoài
ra, các công cụ hỗ trợ việc luyện phát âm trên máy
tính đều có đầy đủ các bài tập liên quan đến hoạt động
giảng dạy phát âm như: cung cấp hình mẫu phát âm;
ghi âm thực hành phát âm của người học; thu thập
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và phản hồi thực hành của người học; cung cấp các
bài tập thực hành phát âm17. Hiện nay, có rất nhiều
công cụ như PRAAT, Auralog’s Tell me more/ Talk
to me kids, Sound of Speech, VoiceThread… Một số
công cụ có thể dễ dàng sử dụng với thao tác và chức
năng đơn giản nhưngmột số lại khó sử dụng với nhiều
chức năng, vì thế, người dạy cần hướng dẫn cụ thể cho
người học. Bên cạnh đó, người dạy cần phải chọn lọc
những công cụ nào phù hợp chứ không phải là những
công cụ mới nhất hay “hoành tráng nhất”, và không
nhất thiết chỉ được sử dụngmột công cụ vì nhiều phần
mềm luyện phát âmmiễn phí trực tuyến có thể ngưng
hoạt động18.
Có thể thấy, các công cụ kỹ thuật số trên được ưa
chuộng trên thế giới vì nguồn tài nguyên sẵn có phong
phú và mang tính thực tiễn, giúp người dạy tiết kiệm
được nhiều thời gian đầu tư cho việc biên soạn tài liệu
nghe nói, và giúp cho người học có thể chủ động hơn
trong thực hành và điều chỉnh theo trình độ cá nhân.
Điều này hoàn toàn phù hợp với xu hướng giáo dục
4.0 hiện nay. Điều quan trọng là tùy theo mục đích
của từng buổi học hay yêu cầu chuẩn đầu ra của lớp
học nghe và nói mà người dạy cần chọn công cụ kỹ
thuật số nghe và nói phù hợp. Người học cần được
khuyến khích nên kết hợp cả hai kỹ năng nghe và nói
khi sử dụng một trong số các công cụ kỹ thuật nêu
trên. Người dạy cần có một vài buổi để giới thiệu và/
hay hướng dẫn cách sử dụng để người học có thể làm
quen và tập sử dụng hiệu quả, nâng cao khả năng học
tập chủ động và học tập suốt đời.

Côngcụkỹ thuật sốdùng tronggiảngdạycác
kỹ năng đọc và viết tiếng Anh
Có thể kể đến một số công cụ kỹ thuật số áp dụng
trong dạy kỹ năng đọc và kỹ năng viết phổ biến hiện
nay như trong Bảng 2.
GD 4.0 nhấn mạnh sự tương tác giữa người học, giữa
người dạy và người học. Chính vì vậy, các công cụ
giúp cho người học có thể đọc hiểu văn bản cùng nhau
và chia sẻ nhận xét với nhau là vô cùng quan trọng.
Một số công cụ hữu ích có thể kể đến là eComma (h
ttps://ecomma.coerll.utexas.edu/). Công cụ này giúp
người học có thể chia sẻ các đoạn văn bản đọc cùng
với những lời bình luận cho nhau. Còn công cụ Diigo
(Hình 1) giúp cho việc đọc, nhất là đọc trên mạng,
trở nên thú vị hơn. Diigo là chữ viết tắt của Digest
of Internet Information, Groups and Other Stuff. Đúng
như tên gọi của nó, đây làmột công cụ giúp người học
có thể đánh dấu các đoạn văn bản đọc trênmạng hoặc
file pdf, chú thích và lưu các thông tin quan trọng,
đồng thời có thể chia sẻ cho người khác qua email,
bạn bè sử dụng Diigo, Facebook, v.v..

Ngoài ra, một công cụ nữa không thể thiếu cho việc
đọc trong thời đại 4.0 là Sidebar Dictionary (Hình 2).
Công cụ này cho phép người học tra cứu nhanh/ dịch
các từ không biết trong lúc đọc. Nhiều nhà nghiên
cứu đã chứng minh rằng các công cụ tra cứu trong
lúc đọc như thế có thể giúp người học ngoại ngữ nhớ
từmới lâu hơn19,20. Công cụ này có thể được tảimiễn
phí từ kho ứng dụng của Microsoft.
Một trong những khó khănmà người dạy kỹ năng viết
tiếng Anh thường gặp là phải mất khá nhiều thời gian
sửa bài cho người học. Ngay cả khi người dạy sửa bài
cho người học thì không phải lúc nào người học cũng
thích cách sửa bài theo kiểu truyền thống (người dạy
dùng bút đỏ sửa bài viết trên giấy). Hiện nay, có rất
nhiều công cụ, phần mềm có thể làm cho việc dạy và
học kỹnăng viết trở nên thú vị hơn, từ việc tìmý tưởng
để viết (ví dụ Focus Writer) đến việc chỉnh sửa bài (ví
dụ Peerceptiv, CorrectEnglish).
Grammarly làmột công cụ được sử dụng khá phổ biến
hiện nay, có thể được tích hợp vào Microsoft Word.
Khi người học viết bài bằng tiếng Anh thì Grammarly
có thể kiểm tra và phát hiện các lỗi ngữ pháp hay lỗi
chính tả và đưa ra các đề xuất chỉnh sửa cho người
viết (Hình 3).
Ngoài ra, người học có thể sử dụng các khối ngữ
liệu (corpora) như COCA (Corpus of Contemporary
American) để tra cứu cách dùng một từ hay một cấu
trúc ngữ pháp nào đó có phù hợp với cách viết của
người bản ngữ tiếng Anh hay không. Việc sử dụng
khối liệu trực tuyến (online corpora) còn có thể giúp
người học phát huy khả năng tự học 21. Ngoài ra, một
công cụ khác cũng khá quen thuộc là Google Docs,
thường được dùng khá hiệu quả trong môn viết, công
cụ này cho phép người học chỉnh sửa bài lẫn nhau
(peer-editing), giúp người dạy có thể theo dõi được
quá trình sửa bài viết của người học, đồng thời tiết
kiệm được thời gian vì lúc đó người dạy chỉ cần tập
trung vào những chỗ người học đã chỉnh sửa.
Đặc biệt, một trong những công cụ mà ngày càng có
nhiều người giảng dạy ngôn ngữ quan tâm là các chat-
bot thông minh vì chúng có thể tương tác với người
học bằng ngôn ngữ đích của họ mau chóng và có tính
thực tiễn cao22,23. Gần đây nhất là sự ra đời của Chat
GPT, công cụ có thể hỗ trợ việc học ngôn ngữ bằng
cách mô phỏng các tương tác thực tế. Nó có thể xác
định nghĩa của một từ trong ngữ cảnh, sửa chữa và
giải thích các lỗi ngôn ngữ, tạo văn bản ở nhiều thể
loại khác nhau (chẳng hạn: email, viết truyện, công
thức nấu ăn), phát triển các câu hỏi, chú thích văn
bản và đưa ra các định nghĩa từ điển, cho câu mẫu và
bản dịch [24, tr.3]. Chính vì vậy, Chat GPT có tiềm
năng rất cao trong việc học đọc và học viết tiếng Anh.
ChatGPT có thể đưa ra nhiều bài đọc để trả lời các
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Bảng 2: Một số công cụ kỹ thuật số hỗ trợ giảng dạy các kỹ năng đọc, viết [Nguồn: Nhóm tác giả]

Ứng dụng Công cụ kỹ thuật số

Đọc mở rộng
(Extensive reading)

M-reader; Xreading.com; ER Central; AntWord Profiler

Đọc xã hội
(Social reading)

eComma) https://ecomma.coerll.utexas.edu/

Chú thích xã hội
(Social annotation)

Diigo; Readmoo

Từ điển điện tử & Danh mục và chú thích
(Electronic dictionaries & glosses and annotation)

WordReference.com; Annotate.com; Diigo; Bounce

Công cụ NLP thích ứng
(Adaptive NLP tools)

SmartReader; MyVLS-Reader

Chuỗi đồng hiện
(Concordance)

Lextutor; Phrases in English

Phân loại cấp độ đọc
(Reading level classification)

VocabProfile; TexLexCompare; TextLadder

Thực hành cấu trúc
(Structured practice)

Academic Writing
https://www.victoria.ac.nz/llc/llc_resources/academic-writin
g/index.html

Viết tự do
(Free-form writing)

Google Docs; iA Writer; Focus Writer; Calmly Writer

Hiệu đính/ chỉnh sửa
(Proofreading/ editing)

Grammarly.com; ChatGPT

Đánh giá đồng cấp cho người học
(Student peer reviews)

Peerceptiv

Đánh giá bài viết tự động
(Automated writing evaluation)

Criterion; Turnitin; Writing Pal; My access!; WriteToLearn;
CorrectEnglish; ChatGPT

Học dựa trên Corpus, khối ngữ liệu
(Corpus-based, data-driven learning)

COCA’s Word and Phrase; Lextutor’s Concord Writer)
https://dukewritessuite.com/coca-corpus-of-contemporary-a
merican-english/

câu hỏi của người học hay các bài viết gợi ý cho một
chủ đề với mức độ phức tạp của ngôn ngữ phù hợp
với trình độ của người học từ sơ cấp đến nâng cao,
tùy theo cách đặt câu hỏi hay đề bài được người học
đưa ra. Chẳng hạn, hìnhminh họa bên dưới (Hình 4)
là một yêu cầu viết đoạn quảng cáo về một món ăn
truyền thống của Việt Nam do Chat GPT gợi ý.
Nhiều nghiên cứu gần đây về ảnh hưởng của Chat-
GPT đối với động lực học tập cho thấy ChatGPT hữu
ích cho người học trong các bài viết mang tính logic,
hệ thống và cung cấp thông tin 25 ChatGPThỗ trợ tích
cực người học phát triển kỹ năng đọc và viết 26. Tuy
nhiên, việc vận dụng ChatGPT hiện nay có thể ảnh
hưởng đến tư duy sáng tạo của người học và vẫn cần
thêm nhiều nghiên cứu về ảnh hưởng tích cực cũng
như tiêu cực của nó.

KẾT LUẬN
Trong bài viết này, chúng tôi đã điểm qua một số đặc
điểm quan trọng của CMCN 4.0 và GD 4.0, từ đó nêu
ra những yêu cầu trong đổi mới giảng dạy ngoại ngữ,
cụ thể là GDTA. Việc sử dụng những tiến bộ công
nghệ trong thời đại 4.0 đã mang lại rất nhiều công
cụ kỹ thuật số hỗ trợ đắc lực cho việc giảng dạy bốn
kỹ năng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết), giúp cho
người dạy có nhiều sự lựa chọn hơn bên cạnh những
phương pháp truyền thống. Sử dụng các công cụ này
là một trong những xu hướng tất yếu giúp cho lĩnh
vực GDTA tương thích với CMCN 4.0, mang lại một
bức tranh GDTA muôn màu.
Theo khuynh hướng hiện nay, việc kết hợp giữa công
nghệ và học tập sẽ tạo thuận lợi cho việc học và dạy
tiếngAnh; ngôn ngữ và công nghệ là hai lĩnh vực đang
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Hình 1: Một ví dụ về Diigo [Nguồn: https://www.brighthubeducation.com/]

Hình 2: Một ví dụ về Sidebar Dictionary [Nguồn: https://www.microsoft.com/]

ngày càng phát triển, không ngừng định hình và có sự
tương hỗ27. Bài viết đã cho thấy các công cụKTS thực
sựmang lại nhiều lợi ích để nâng cao các kỹ năng ngôn
ngữ và kỹ năng giao tiếp khác theo yêu cầu của thế kỷ
21, nhưng người dạy và người học cần có sự chọn lọc
các tính năng của chúng phù hợp với mục đích dạy và
học.
Khi chúng ta sử dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả
giảng dạy và học tập ngoại ngữ thì các mục tiêu giảng
dạy chứ không phải là các công cụ công nghệ là điều

cần phải được bàn đến trước 28. Vì thế, khi sử dụng
các công cụ kỹ thuật số nhờ vào các công nghệ tiên
tiến trên thế giới hiện nay, người dạy cần phải có sự
tìm hiểu thấu đáo, chuẩn bị kỹ càng, xác lập các nội
dung và mục tiêu giảng dạy cụ thể để có thể giảng dạy
hiệu quả với các công cụ này. Công nghệ sẽ không bao
giờ có thể thay thế hoàn toàn người dạy, nhưng người
dạy nếu biết cách sử dụng công nghệ thì có thể thay
đổi việc dạy và hỗ trợ người học vô cùng hiệu quả.
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Hình 3: Một ví dụ về Grammarly [Nguồn: https://thewincentral.com/]

Hình 4: Một ví dụ về Chat GPT đưa ra một bài viết quảng cáo về Bánhmì, một món ăn truyền thống của Việt Nam
[Nguồn: https://chat.openai.com/]

DANHMỤC TỪ VIẾT TẮT
Cách mạng công nghiệp lần thứ 4: CMCN 4.0
Giáo dục 4.0: GD 4.0
Giảng dạy tiếng Anh: GDTA
Kỹ thuật số: KTS

XUNGĐỘT LỢI ÍCH
Bài viết là kết quả của sự hợp tác giữa ba giảng viên
tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,

ĐHQG-HCM. Bản thảo này không có xung đột lợi
ích.

ĐÓNGGÓP CỦA TÁC GIẢ
Bài viết là kết quả tổng hợp nghiên cứu và tham khảo
của ba tác giả từ các công trình nghiên cứu liên quan
trên thế giới. Bài viết đã trình bày, phân tích một
số lợi ích và điều cần lưu ý khi sử dụng các công cụ
về các công cụ kỹ thuật số trong dạy và học các kỹ
năng ghe, ói, đọc, viết tiếng Anh. Từ đó, bài viết gợi
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mở cho người dạy chọn lọc và hướng dẫn người học
rèn luyện những kỹ năng ngôn ngữ đồng thời có cơ
hội rèn luyện những kỹ năng cần thiết của thế kỷ 21.
Đóng góp cụ thể của từng tác giả:
NguyễnThị Như Ngọc: Tổng thuật tư liệu và viết bài.
Phó Phương Dung: Tổng thuật tư liệu và viết bài.
Trần Cao Bội Ngọc: Tổng thuật tư liệu và viết bài.
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Digital tools in teaching and learning English in alignment with
education 4.0

Thi Nhu Ngoc Nguyen*, Phuong Dung Pho, Cao Boi Ngoc Tran

ABSTRACT
The paper is a commentary to present the influence of Industrial Revolution 4.0 on the field of
education, outlining some features of Education 4.0 so that it can meet the demands of the 21st
century as well as the requirements for teachers to maximize their support for learners. Accord-
ingly, the paper discussed the current trends of foreign language teaching in the era of Education
4.0, with a special focus on the application of artificial intelligence technology in English teaching
through digital tools. The article explored some of theworld's common-used digital tools for teach-
ing and learning English, aiming to support learners to improve their self-learning and proficiency
in four important language skills, i.e., listening, speaking, reading and writing so that they manage
to become effective communicators and own lifelong self-learning competence. The paper pro-
vided a detailed description of some of these tools and their benefits, offering a valuable resource
for foreign language teachers and learners in Vietnam in the context of Education 4.0. Thereby,
the ultimate expectation of this paper is to enable English teachers' instruction for their learners to
improve their language skills and acquire the 21st-century skills for effective communication and
lifelong learning.
Key words: industrial revolution 4.0, education 4.0, English teaching and learning, artificial
intelligence, digital tools
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